
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

1 Trần Xuân Huy x 271867432 30/3/2018
Công an tỉnh 

Đồng Nai 
Tỉnh Đồng Nai Đăng ký lẻ

2
Nguyễn Văn 

Huyên
x 079080007801 17/9/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

Quận 7, thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Đăng ký lẻ

3
Ngô Thị Thanh 

Thúy
x 025781198 11/06/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

Quận 7, thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Đăng ký lẻ

4
Nguyễn Thị 

Lùng
x 021341710 9/6/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

Huyện Cần 

Giờ, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Đăng ký lẻ

5
Trƣơng Thị 

Ngọc Quỳnh
x 079194005141 11/12/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

Huyện Cần 

Giờ, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Đăng ký lẻ

6
Trƣơng Đức 

Hiến
x 044058000417 13/3/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

Quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

Đăng ký lẻ

7  Đinh Thị Cúc x 037184003991 11/4/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

Quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

Đăng ký lẻ

8
 Nguyễn Đức 

Trọng 
x 271772147 8/7/2016

Công an tỉnh 

Đồng Nai

Mẫu 03a       DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA THI - CA 08 GIỜ 30, NGÀY 14/11/2018

TẠI HỘI TRƯỜNG LẦU TRỆT - BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1) 

1-52 kinh doanh; 53 - 104 SX TV; 105 - 109 SX ĐV; 110 - 130 Hải Sản

34/23 Hoàng 

Ngọc Phách, 

phƣờng Phú 

Thọ Hòa, quận 

Tân Phú

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI NÔNG 

SẢN THỰC 

PHẨM 

ĐỒNG 

XANH



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

9
 Nguyễn Hoài 

Tâm 
x 291155946 6/6/2013

Công an tỉnh Tây 

Ninh

10
 Trần Hùng 

Thƣơng 
x 079074006549 22/11/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

11
 Lê Thị Phúc 

Cúc 
x 079176006944 12/3/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

12  Huỳnh Chí Hải x 385430310 19/7/2016
Công an tỉnh Bạc 

liêu 

13  Diệp Văn Tý x 211810516 5/3/2018
Công an tỉnh 

Bình Định

14  Lê Quốc Tuấn x 385482916 19/7/2012
 Công an tỉnh Bạc 

liêu 

15
 Trƣơng Thanh 

Liêm 
x 385558476 27/2/2009

 Công an tỉnh Bạc 

liêu 

34/23 Hoàng 

Ngọc Phách, 

phƣờng Phú 

Thọ Hòa, quận 

Tân Phú

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI NÔNG 

SẢN THỰC 

PHẨM 

ĐỒNG 

XANH

72/1 Phan Văn 

Khỏe, Phƣờng 

2, quận Gò Vấp

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

THƢƠNG 

MẠI CHẾ 

BIẾN 

THỰC 

PHẨM 

MINH THƢ

số 25 Đƣờng 

Nội khu số 4, 

Mỹ Văn 2, 

Phƣờng Tân 

Phú, Quận 7

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI  THỰC 

PHẨM ĐẠI 

NAM



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

16  Võ Chí Quốc x 215029483 25/9/2003
 Công an tỉnh 

Bình Định 

17
 Nguyễn Văn 

Pháp 
x 079073004260 23/1/2017

 Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

18
 Nguyễn Thị 

Thu Hồng 
x 022815746 2/11/2005

 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

19
 Nguyễn Thị 

Thanh Soang 
x 264416366 27/8/2015

 Công an tỉnh 

Ninh Thuận 

20
 Võ Thị Hồng 

Phƣớc 
x 301628498 10/3/2017

 Công an tỉnh 

Long An 

21
Trƣơng Lập 

Châu
x 024450588 10/10/2015

 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

22  Lƣu Thuận Hải x 024009091 5/8/2013
 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

23
 Nguyễn Văn 

Hoàng 
x 082075000028 29/2/2016

 Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

52 Hàm Nghi, 

phƣờng Bến 

Nghé, Quận 1

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI  DỊCH 

VỤ LAN 

CHINH

A29/5A Quốc 

lộ 50, ấp 1, xã 

Bình Hƣng, 

huyện Bình 

Chánh

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI  DỊCH 

VỤ HỒNG 

PHÁP

CÔNG TY 

TNHH THỦY 

SẢN HẢI SẢN 

MINH ANH

CÔNG TY 

TNHH 

THỦY SẢN 

HẢI SẢN 

MINH ANH

112/22 Trần 

Văn Kiểu, 

phƣờng 10, 

Quận 6

CÔNG TY 

TNHH 

HỒNG 

NGỌC 

CHÂU

số 25 Đƣờng 

Nội khu số 4, 

Mỹ Văn 2, 

Phƣờng Tân 

Phú, Quận 7

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI  THỰC 

PHẨM ĐẠI 

NAM



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

24
 Huỳnh Tuấn 

Kiệt 
x 022971338 26/8/2009

 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

25
Nguyễn Văn Tấn x 022406294 28/10/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

26 Phan Thanh 

Luận x 321134787 1/4/2011

Công an tỉnh Bến 

Tre

27
Nguyễn Thị 

Thúy An x 092184004659 12/9/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

49 Đƣờng số 

37, Phƣờng Tân 

Quy, Quận 7

CÔNG TY 

TNHH SX 

TM KIM 

NGỌC

28
Lê Thị Ngọc Hà x 022968199 28/3/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

29
Nguyễn Thị Huệ x 285505632 26/10/2010

Công an tỉnh 

Bình Phƣớc

30 Hồ Thị Hồng 

Nhung x 352522536 4/6/2015

Công an tỉnh An 

Giang

31 Nguyễn Văn 

Thắng x 034080001304 16/12/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

32
Trần Hữu Hiếu x 036085003880 29/9/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

33
Kim Trƣờng x 334083970 3/3/2008

Công an tỉnh Trà 

Vinh

52 Hàm Nghi, 

phƣờng Bến 

Nghé, Quận 1

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI  DỊCH 

VỤ LAN 

CHINH

951 Tạ Quang 

Bửu, Phƣờng 6, 

Quận 8

CÔNG TY 

TNHH SAN 

HÀ

Số 38F đƣờng 

số 6, Phƣờng 4, 

Quận 4

CÔNG TY 

TNHH 

TRÁI CÂY 

SẠCH VIỆT 

THẮNG

E4/52 Quốc lộ 

1A, Khu phố 5, 

phƣờng Bình 

Trị Đông B, 

Quận Bình Tân

CÔNG TY 

TNHH 

KINH 

DOANH 

BẤT ĐỘNG 

SẢN NGỌC 

PHÚ SƠN



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

34
Trần Văn Tân x 334366643 7/7/2003

Công an tỉnh Trà 

Vinh

35
Đinh Quốc Tân x 215226222 19/2/2011

Công an tỉnh 

Bình Định

36
Thạch Phƣơng x 334478748 18/1/2005

Công an tỉnh Trà 

Vinh

37
Huỳnh Văn Út x 361024100 16/12/2008

Công an thành 

phố Cần Thơ

38
Trầm Vũ Linh x 334647391 23/5/2007

Công an tỉnh Trà 

Vinh 

39 Thạch Cheo
x

334370889 31/1/2012 Công an tỉnh Trà 

Vinh 

40
Nguyễn Ngọc 

Phú x
334940800 24/12/2015 Công an tỉnh Trà 

Vinh 

41 Đặng Thị Loan x 241165131 10/3/2007
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

42
Nguyễn Thị 

Yến Nhi
x 025277860 25/11/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

43 Đỗ Thị Sao Mai x 174718321 27/2/2013
Công an tỉnh 

Thanh Hóa

44 Lê Thanh Đông x 197410668 21/10/2018
Công an tỉnh 

Quảng Trị 

E4/52 Quốc lộ 

1A, Khu phố 5, 

phƣờng Bình 

Trị Đông B, 

Quận Bình Tân

CÔNG TY 

TNHH 

KINH 

DOANH 

BẤT ĐỘNG 

SẢN NGỌC 

PHÚ SƠN

Số 12 đƣờng số 

10, khu phố 5, 

Phƣờng Bình 

Trƣng Tây, 

Quận 2

CÔNG TY 

TNHH 

CUNG ỨNG 

ONLINE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

45
Lê Thị Thùy 

Dƣơng
x 024688424 22/9/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

46 Phạm Nhƣ Ngọc x 301520118 2/3/2010
Công an tỉnh 

Long An

47
Châu Nguyễn 

Quỳnh Nhƣ
x 321530718 13/11/2010

Công an tỉnh Bến 

Tre

48
Trần Ngọc 

Quốc Phong
x 250927162 27/11/2009

Công an tỉnh 

Lâm Đồng

49
Trƣơng Thị 

Hồng Hà
x 024792545 10/6/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

50 Đỗ Thuận An x 272288891 27/8/2015
Công an tỉnh 

Đồng Nai

51 Ngô Thị Hoa x 168365390 27/3/2008
Công an tỉnh Hà 

Nam

52 Lê Phƣớc Hiệp x 191669735 29/5/2017
Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế

53 Nguyễn Văn Tý x 342019560 8/8/2017
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

54
Võ Thành 

Nghiệp
x 320615836 10/4/2008

Công an tỉnh Bến 

Tre

55
Nguyễn Huy 

Phƣơng
x x 021626952 12/9/2008

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

56
Lê Thị Kim 

Loan
x 320589374 25/3/2009

Công an tỉnh Bến 

Tre

Lầu 2, Phòng 

207 Tòa nhà 

Paragon, số 03 

Nguyễn Lƣơng 

Bằng, Phƣờng 

Tân Phú, Quận 

7

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

A2K

F8 Chợ đầu mối 

nông sản thực 

phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ 

Hòa 4, xã Xuân 

Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT 

NHẬP 

KHẨU 

TRƢỜNG 

AN

40/4 Đƣờng 

898, Khu phố 4, 

Phƣờng Phú 

Hữu, Quận 9

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

MEKOFAR

M



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

57
Nguyễn Ngọc 

Nữ
x 024497769 7/10/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

58
Nguyễn Sơn 

Tuyền
x 025262256 2/2/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

59
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
x 212227322 3/2/2009

Công an tỉnh 

Quảng Ngãi

60 Vũ Thị Thảo x 250761763 31/1/2012
Công an tỉnh 

Lâm Đồng

61
Nguyễn Thị 

Thùy Trang
x 201775265 3/8/2015

Công an thành 

phố Đà Nẵng

62
Nguyễn Thị 

Thuận
x 311859960 25/4/2001

Công an tỉnh 

Tiền Giang

63 Châu Thị Trang x 363603053 27/6/2006
Công an tỉnh Hậu 

Giang

64
Nguyễn Xuân 

Nhiên
x 363931412 12/1/2014

Công an tỉnh Hậu 

Giang

65
Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết
x 013025067 24/10/2007

Công an thành 

phố Hà Nội

66 Lê Thị Dung x 023463941 4/11/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

67 Dƣơng Thị Tiến x 300571976 28/3/2007
Công an tỉnh 

Long An

68
Phạm Ngọc 

Huỳnh Nhƣ
x 026070149 7/7/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

23/16 Huỳnh 

Khƣơng An, 

Phƣờng 5, quận 

Gò Vấp

HỘ KINH 

DOANH HÀ 

THÚY

F8 Chợ đầu mối 

nông sản thực 

phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ 

Hòa 4, xã Xuân 

Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT 

NHẬP 

KHẨU 

TRƢỜNG 

AN

Tầng 1, tòa nhà 

Packsimex, 52 

Đông Du, 

phƣờng Bến 

Nghé, Quận 1

CÔNG TY 

TNHH 

NOVOFAR

M



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

69
Nguyễn Thị 

Thanh Hậu
x 025256906 7/4/2010

Công an tỉnh 

Tiền Giang

70 Lê Thị Hà Thúy x 023585968 29/11/2012
Công an tỉnh 

Đồng Nai

71
Nguyễn Thanh 

Hiệp
x 079065001447 19/5/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

72 Ao Thị Lan Anh x 025750951 24/5/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

73 Tô Thị Hồng x 352175498 12/2/2009
Công an tỉnh An 

Giang

74
Trần Xuân 

Nguyệt
x 021692258 1/8/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

75 Lê Văn Quýt x 022756453 17/7/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

76 Lâm Văn Hùng x 022660250 13/8/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

77 Tống Nhựt Diễn x 271795077 24/3/2003
Công an tỉnh 

Đồng Nai

78 Nguyễn Thị Nga x 241720962 1/8/2014
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

23/16 Huỳnh 

Khƣơng An, 

Phƣờng 5, quận 

Gò Vấp

HỘ KINH 

DOANH HÀ 

THÚY

1-1 Cụm 1, 

KCN Tân Bình 

Mở Rộng, 

phƣờng Bình 

Hƣng Hòa, 

quận Bình Tân

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI SẢN 

XUẤT LÊ 

C7/19K Võ 

Văn Vân, Ấp 3, 

xã Vĩnh Lộc B, 

huyện Bình 

Chánh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƢ XÂY 

DỰNG SẢN 

XUẤT 

THƢƠNG 

MẠI 

HƢỚNG 



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

79
Trần Hoàng 

Khanh
x 015816561 30/11/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

80
Đinh Thị Lệ 

Thanh
x 301285844 31/5/2004

Công an tỉnh 

Long An

81 Lƣu Công Tín x 241543848 10/2/2012
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

82
Nguyễn Thế 

Khanh
x 341687829 29/7/2009

Công an tỉnh 

Đồng Tháp

83
Phan Thị Thanh 

Huyền
x 025719058 04/05/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

84
Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền
x 312354126 10/08/2012

Công an tỉnh 

Tiền Giang

85 Lã Thị Dung x 285370948 10/07/2018
Công an tỉnh 

Bình Phƣớc

86 Nguyễn Trọng Ý x 184331158 03/08/2015
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh

87 Lê Thị Thủy x 038192003455 27/03/2017
Công an tỉnh 

Thanh Hóa

88
Trần Thị 

Phƣơng Thảo
x 230775266 12/09/2005

Công an tỉnh Gia 

Lai

89
Nguyễn Thị Thu 

Hằng
x 024781985 04/03/2008

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

148A Nguyễn 

Hữu Thọ, Ấp 5, 

Xã Phƣớc Kiển, 

huyện Nhà Bè

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI PHÁT 

HƢNG 

THỊNH

2/52 Phạm Văn 

Bạch, Phƣờng 

15, quận Tân 

Bình

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT 

NHẬP 

KHẨU 

SÔNG 

XANH

C7/19K Võ 

Văn Vân, Ấp 3, 

xã Vĩnh Lộc B, 

huyện Bình 

Chánh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƢ XÂY 

DỰNG SẢN 

XUẤT 

THƢƠNG 

MẠI 

HƢỚNG 



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

90
Dƣơng Thị 

Tuyết Hoa
x 201086031 15/07/2008

Công an thành 

phố Đà Nẵng

91
Nguyễn Thị Thu 

Hƣơng
x 370957854 07/07/2016

Công an tỉnh 

Kiên Giang

92 Roãn Hữu Chí x 022701497 27/02/2007
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

93
Nguyễn Dƣơng 

Huy
x 201744890 09/03/2017

Công an thành 

phố Đà Nẵng

94 Huỳnh Bá Thi x 187062856 10/04/2017
Công an tỉnh 

Nghệ An

95
Phan Minh 

Phụng
x 183947638 18/03/2015

Công an tỉnh Hà 

Tĩnh

96
Nguyễn Xuân 

Cƣờng
x 175031454 07/07/2015

Công an tỉnh 

Thanh Hóa

97 Thế Nhật Hào x 281201295 15/03/2018
Công an tỉnh 

Bình Dƣơng

98 Tô Xuân Thành x 285803618 09/08/2017
Công an tỉnh 

Bình Phƣớc

99 Lê Minh Thông x 285735416 15/05/2018
Công an tỉnh 

Bình Phƣớc

100 Lê Thanh Dũng x 362173288 11/03/2018
Công an thành 

phố Cần Thơ

2/52 Phạm Văn 

Bạch, Phƣờng 

15, quận Tân 

Bình

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT 

NHẬP 

KHẨU 

SÔNG 

XANH



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

101
Nguyễn Thế 

Nhƣ Quỳnh
x 200914253 8/9/2016

Công an thành 

phố Đà Nẵng

102
Lƣờng Văn 

Phƣơng
x 1520976504 7/8/1981

Công an tỉnh Yên 

Bái

103 Rah Lan Kup x 6422558849 1/6/1989
Công an tỉnh Gia 

Lai

104
Nguyễn Lê 

Quốc Bảo
x 07928457455 16/1/2001

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

105
Phạm Thị Ánh 

Nguyệt
x 066189000155 20/6/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

106 Phạm Văn Tâm x 241355048 31/3/2018
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

107
Phạm Thị 

Thanh Nga
x

241120901 28/7/2016
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

108
Hoàng Văn 

Hạnh
x 241866317 17/6/2017

Công an tỉnh Đắk 

Lắk

109 Trần Đình Đoài x 183343639 8/2/2017
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh

686/19/3 Cách 

Mạng Tháng 

Tám, Phƣờng 5, 

quận Tân Bình

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

THỰC 

PHẨM HẢI 

MINH

Số 139/1557 

đƣờng Lê Đức 

Thọ, Phƣờng 

13, quận Gò 

Vấp

CÔNG TY 

TNHH 

DỊCH VỤ - 

THƢƠNG 

MẠI TÂN 

NHẠN 

DƢƠNG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

110 Võ Hồng Danh x 182266911 04/04/2013
 Công an tỉnh 

Nghệ An  
Tỉnh Nghệ An Đăng ký lẻ

111
Nguyễn Thị 

Thủy
x 186391376 26/7/2018

 Công an tỉnh 

Nghệ An  
Tỉnh Nghệ An Đăng ký lẻ

112
Nguyễn Xuân 

Dũng
x 187828876 11/4/2017

 Công an tỉnh 

Nghệ An  
Tỉnh Nghệ An Đăng ký lẻ

113 Trần Thị Thủy X 022743534 14/18/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

114
Huỳnh Thị Diệu 

Hiền
X 026101021 22/09/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

115 Vũ Đình Phƣơng X 079081001878 23/06/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

116
Phùng Thanh 

Xuân
X 321155181 20/07/2016

Công an tỉnh Bến 

Tre

117
Nguyễn Công 

Đặng
X 385014119 27/11/2012

Công an tỉnh Bạc 

liêu

118 Danh Khang X 364138010 14/03/2017
Công an tỉnh Hậu 

Giang

119 Mai Trung Hiếu X 023143286 27/02/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Lô 16A-16B 

Đƣờng số 9, 

Khu công 

nghiệp Tân 

Tạo, Phƣờng 

Tân Tạo A, 

quận Bình Tân

CÔNG TY 

TNHH 

NÔNG HẢI 

SẢN NHAN 

HÒA



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

120 Trần Hữu Lợi X 079088005468 6/3/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

121
Nguyễn Văn 

Hiếu Em
X 321470669 15/05/2015

Công an tỉnh Bến 

Tre

122
Nguyễn Thị 

Loan
X 331532641 14/07/2008

Công an tỉnh 

Vĩnh Long

123
Võ Thành 

Hoàng
X 334790184 31/05/2017

Công an tỉnh Trà 

Vinh

124
Võ Thị Thanh 

Vân
X 334669072 31/05/2017

Công an tỉnh Trà 

Vinh

125
Vƣơng Thanh 

Hiền
X 023963230 20/10/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

126
Nguyễn Thị 

Ngân
X 385776759 13/08/2015

Công an tỉnh Bạc 

liêu

127
Nguyễn Thị 

Phƣơng Trang
X 079169006777 18/12/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

128
Nguyễn Thúy 

Hạnh
X 079177003597 7/2/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

129
Huỳnh Ngọc 

Dung
X 22484043 31/07/2006

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Lô 16A-16B 

Đƣờng số 9, 

Khu công 

nghiệp Tân 

Tạo, Phƣờng 

Tân Tạo A, 

quận Bình Tân

CÔNG TY 

TNHH 

NÔNG HẢI 

SẢN NHAN 

HÒA



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

130
Nguyễn Thị 

Quỳnh Hƣơng
X 23662448 15/1/1999

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Lô 16A-16B 

Đƣờng số 9, 

Khu công 

nghiệp Tân 

Tạo, Phƣờng 

Tân Tạo A, 

quận Bình Tân

CÔNG TY 

TNHH 

NÔNG HẢI 

SẢN NHAN 

HÒA

CHUYÊN VIÊN 

COI THI

Đặng Mỹ Linh

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



trần 

xuân 

huy

Trần 

Xuân 

Huy

Đăng 

ký lẻ

nguyễn 

văn 

huyên

Nguyễn 

Văn 

Huyên

Đăng 

ký lẻ

ngô thị 

thanh 

thúy

Ngô 

Thị 

Thanh 

Thúy

Đăng 

ký lẻ

nguyễn 

thị lùng

Nguyễn 

Thị 

Lùng
trƣơng 

thị ngọc 

quỳnh

Trƣơng 

Thị 

Ngọc 

trƣơng 

đức hiến

Trƣơng 

Đức 

Hiến

 đinh thị 

cúc 

Đinh 

Thị Cúc

 nguyễn 

đức 

trọng 

Nguyễn 

Đức 

Trọng



 nguyễn 

hoài tâm 

Nguyễn 

Hoài 

Tâm

 trần 

hùng 

thƣơng 

Trần 

Hùng 

Thƣơng

 lê thị 

phúc cúc 

Lê Thị 

Phúc 

Cúc

 huỳnh 

chí hải 

Huỳnh 

Chí Hải

 diệp 

văn tý 

Diệp 

Văn Tý

 lê quốc 

tuấn 

Lê 

Quốc 

Tuấn

 trƣơng 

thanh 

liêm 

Trƣơng 

Thanh 

Liêm



 võ chí 

quốc 

Võ Chí 

Quốc

 nguyễn 

văn 

pháp 

Nguyễn 

Văn 

Pháp
 nguyễn 

thị thu 

hồng 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hồng
 nguyễn 

thị 

thanh 

soang 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Soang
 võ thị 

hồng 

phƣớc 

Võ Thị 

Hồng 

Phƣớc

trƣơng 

lập châu

Trƣơng 

Lập 

Châu

 lƣu 

thuận 

hải 

Lƣu 

Thuận 

Hải

 nguyễn 

văn 

hoàng 

Nguyễn 

Văn 

Hoàng



 huỳnh 

tuấn kiệt 

Huỳnh 

Tuấn 

Kiệt

nguyễn 

văn tấn

Nguyễn 

Văn Tấn

phan 

thanh 

luận

Phan 

Thanh 

Luận

nguyễn 

thị thúy 

an

Nguyễn 

Thị 

Thúy An

lê thị 

ngọc hà

Lê Thị 

Ngọc Hà

nguyễn 

thị huệ

Nguyễn 

Thị Huệ

hồ thị 

hồng 

nhung

Hồ Thị 

Hồng 

Nhung
nguyễn 

văn 

thắng

Nguyễn 

Văn 

Thắng

trần 

hữu hiếu

Trần 

Hữu 

Hiếu

kim 

trƣờng

Kim 

Trƣờng



trần văn 

tân

Trần 

Văn Tân

đinh 

quốc tân

Đinh 

Quốc 

Tân

thạch 

phƣơng

Thạch 

Phƣơng

huỳnh 

văn út

Huỳnh 

Văn Út

trần vũ 

linh

Trần 

Vũ Linh

thạch 

cheo

Thạch 

Cheo

nguyễn 

ngọc 

phú

Nguyễn 

Ngọc 

Phú

đặng thị 

loan

Đặng 

Thị 

Loan
nguyễn 

thị yến 

nhi

Nguyễn 

Thị Yến 

Nhi

đỗ thị 

sao mai

Đỗ Thị 

Sao Mai

lê thanh 

đông

Lê 

Thanh 

Đông



lê thị 

thùy 

dƣơng

Lê Thị 

Thùy 

Dƣơng
phạm 

nhƣ 

ngọc

Phạm 

Nhƣ 

Ngọc
châu 

nguyễn 

quỳnh 

Châu 

Nguyễn 

Quỳnh 
trần 

ngọc 

quốc 

Trần 

Ngọc 

Quốc trƣơng 

thị hồng 

hà

Trƣơng 

Thị 

Hồng 
đỗ 

thuận an

Đỗ 

Thuận 

An
ngô thị 

hoa

Ngô 

Thị Hoa
lê 

phƣớc 

hiệp

Lê 

Phƣớc 

Hiệp
nguyễn 

văn tý

Nguyễn 

Văn Tý

võ 

thành 

nghiệp

Võ 

Thành 

Nghiệp
nguyễn 

huy 

phƣơng

Nguyễn 

Huy 

Phƣơng

lê thị 

kim loan

Lê Thị 

Kim 

Loan



nguyễn 

ngọc nữ

Nguyễn 

Ngọc 

Nữ
nguyễn 

sơn 

tuyền

Nguyễn 

Sơn 

Tuyền
nguyễn 

thị thu 

thủy

Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy

vũ thị 

thảo

Vũ Thị 

Thảo

nguyễn 

thị thùy 

trang

Nguyễn 

Thị 

Thùy 

nguyễn 

thị thuận

Nguyễn 

Thị 

Thuận

châu thị 

trang

Châu 

Thị 

Trang
nguyễn 

xuân 

nhiên

Nguyễn 

Xuân 

Nhiên
nguyễn 

thị ánh 

tuyết

Nguyễn 

Thị 

Ánh 

lê thị 

dung

Lê Thị 

Dung

dƣơng 

thị tiến

Dƣơng 

Thị Tiến

phaạm 

ngọc 

quỳnh 

Phaạm 

Ngọc 

Quỳnh 



nguyễn 

thị 

thanh 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

lê thị hà 

thúy

Lê Thị 

Hà Thúy

nguyễn 

thanh 

hiệp

Nguyễn 

Thanh 

Hiệp

ao thị 

lan anh

Ao Thị 

Lan Anh

tô thị 

hồng

Tô Thị 

Hồng

trần 

xuân 

nguyệt

Trần 

Xuân 

Nguyệt

lê văn 

quýt

Lê Văn 

Quýt

lâm văn 

hùng

Lâm 

Văn 

Hùng
tống 

nhật 

diễn

Tống 

Nhật 

Diễn

nguyễn 

thị nga

Nguyễn 

Thị Nga



trần 

hoàng 

khanh

Trần 

Hoàng 

Khanh

đinh thị 

lệ thanh

Đinh 

Thị Lệ 

Thanh

lƣu 

công tín

Lƣu 

Công 

Tín
nguyễn 

thế 

khanh

Nguyễn 

Thế 

Khanh
Phan 

Thị 

Thanh 

Phan 

Thị 

Thanh 
Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

NguyễN

 Thị 

NgọC 

Lã Thị 

Dung

Lã Thị 

Dung

Nguyễn 

Trọng Ý

NguyễN

 TrọNg 

Ý

Lê Thị 

Thủy

Lê Thị 

ThủY

Trần 

Thị 

Phƣơng 

TrầN 

Thị 

Phƣơng 
Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng

NguyễN

 Thị 

Thu 



Dƣơng 

Thị 

Tuyết 

Dƣơng 

Thị 

TuyếT 
Nguyễn 

Thị Thu 

Hƣơng

NguyễN

 Thị 

Thu 

Roãn 

Hữu Chí

RoãN 

HữU 

Chí
Nguyễn 

Dƣơng 

Huy

NguyễN

 Dƣơng 

Huy

Huỳnh 

Bá Thi

HuỳNh 

Bá Thi

Phan 

Minh 

Phụng

Phan 

Minh 

PhụNg
Nguyễn 

Xuân 

Cƣờng

NguyễN

 Xuân 

CƣờNg
Thế 

Nhật 

Hào

Thế 

NhậT 

HàO
Tô 

Xuân 

Thành

Tô 

Xuân 

ThàNh
Lê 

Minh 

Thông

Lê 

Minh 

Thông
Lê 

Thanh 

Dũng

Lê 

Thanh 

DũNg



nguyễn 

thế nhƣ 

quỳnh

Nguyễn 

Thế 

Nhƣ 

Quỳnh

lƣờng 

văn 

phƣơng

Lƣờng 

Văn 

Phƣơng

rah lan 

kup

Rah 

Lan Kup

nguyễn 

lê quốc 

bảo

Nguyễn 

Lê 

Quốc 
phạm 

thị ánh 

nguyệt

Phạm 

Thị 

Ánh 

phạm 

văn tâm

Phạm 

Văn 

Tâm
phạm 

thị 

thanh 

Phạm 

Thị 

Thanh 
hoàng 

văn 

hạnh

Hoàng 

Văn 

Hạnh
trần 

đình 

đoài

Trần 

Đình 

Đoài



Trần 

Thị 

Thủy

Trần 

Thị 

Thủy

Huỳnh 

Thị 

Diệu 

Huỳnh 

Thị 

Diệu 
Vũ 

Đình 

Phƣơng

Vũ 

Đình 

Phƣơng
Phùng 

Thanh 

Xuân

Phùng 

Thanh 

Xuân
Nguyễn 

Công 

Đặng

Nguyễn 

Công 

Đặng

Danh 

Khang

Danh 

Khang

Mai 

Trung 

Hiếu

Mai 

Trung 

Hiếu



Trần 

Hữu Lợi

Trần 

Hữu Lợi

Nguyễn 

Văn 

Hiếu Em

Nguyễn 

Văn 

Hiếu Em

Nguyễn 

Thị 

Loan

Nguyễn 

Thị 

Loan
Võ 

Thành 

Hoàng

Võ 

Thành 

Hoàng
Võ Thị 

Thanh 

Vân

Võ Thị 

Thanh 

Vân
Vƣơng 

Thanh 

Hiền

Vƣơng 

Thanh 

Hiền
Nguyễn 

Thị 

Ngân

Nguyễn 

Thị 

Ngân
Nguyễn 

Thị 

Phƣơng 

Trang

Nguyễn 

Thị 

Phƣơng 

Trang
Nguyễn 

Thúy 

Hạnh

Nguyễn 

Thúy 

Hạnh

Huỳnh 

Ngọc 

Dung

Huỳnh 

Ngọc 

Dung



Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 


